    Ma trận đề kiểm tra cuối năm- Môn: Toán lớp 2A1
Năm học 2020- 2021
	Chủ đề
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	Số học: Nhận biết giá trị theo vị trí của các chữ số- trong một số; So sánh các số có 3 chữ số;
	Số câu
	02
	
	 01
	 01
	 01
	01
	
	01 
	07

	-Cộng, trừ, nhân, chia trong bảng; Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ ) –Giải toán bằng một phép trừ
	Câu số
	1,2
	
	5
	10
	6
	9
	
	8
	

	 
	Số điểm
	2
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	7,0

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	 
	
	01
	 
	 
	 
	
	 
	01

	 
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Số câu
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	02

	Yếu tố hình học
	Câu số
	3
	
	
	
	7
	
	
	
	

	Chu vi hình tứ giác, độ dài dường gấp khúc
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2,0

	Tổng số
	Số câu
	03
	
	02
	01
	02
	01
	
	01
	10

	 
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	2
	1
	
	1
	10


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN TOÁN LỚP 2A1
Năm học 2020 - 2021
PHẦN I:  Trắc nghiệm (7 điểm): 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Số 743 được viết thành tổng nào? ( M1)
A. 700 + 40 + 3.                                     B. 700 + 30 + 4
C.400 + 70 + 4 .                                      D. 400 + 30 +7

Câu 2:  Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( M1)

                       0 x 5  .......   3 : 0    
A. <                 
    B. >            
           C. =  
           D. +    
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Câu 3: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: ( M1)

	  A. 12 cm

  B. 10 cm

  C. 11 cm

  D. 12 m 
	


Câu 4:  3 km =  ..... m ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2)


A . 20 m                 B. 200 m                C. 1000 m

    D. 3000 m

Câu 5: Kết quả của phép tính 40 : 5+ 92 là: (M2)


A. 90


B. 99


C. 100


D. 101

Câu 6: Chữ số để điền vào ô trống là:   4 x 8 +        = 51  (M3)

A. 5


B. 19


C. 18


D. 25

Câu 7:  Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 30mm; 5cm; 7cm thì có chu vi là: (M3)
	A. 15 cm
	B. 25 cm
	C. 32 cm
	D. 42 cm


PHẦN 2:  TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8: Tìm một số biết rằng số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số thì được số lớn nhất có ba chữ số (M4) 

Câu 9: Tìm x: (M3)
           a) x  : 4   =  80 - 75
                      b)  5 x x  =  12 + 28

Câu 10: Tóm tắt và giải bài toán sau (M2) 
    Đàn vịt có 185 con, đàn gà có ít hơn đàn vịt 44 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? 

Eađrông, ngày 27 tháng 4 năm 2021                  


Chuyên môn duyệt:                                                                    
Người ra đề :  
                                                                                                                    H En Mlô

Trường T H Nơ Trang Lơng                                 BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 
Lớp: 2A1                                                                NĂM HỌC 2020 – 2021                                                          

Họ và tên: …………………………                             Môn: TOÁN

                                                                                      Thời gian: 40 phút

	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên

...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................




 PHẦN I: Trắc nghiệm ( 7 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 


Câu 1: Số 743 được viết thành tỏng nào? ( M1)                                Điểm:                               
A. 700 + 40 + 3.                                     B. 700 + 30 + 4
C.400 + 70 + 4 .                                      D. 400 + 30 +7
Câu 2:  Câu 2:  Dấu cần điền vào chỗ chấm là:                                          

                       0 x 5  .......   3 : 0    
A. <                 
    B. >            
           C. =  
                D. +     
Câu 3:  Độ dài đường gấp khúc ABCD là:                                                   Điểm:
	  A. 12 cm

  B. 10 cm

  C. 11 cm

  D. 12 m 
	



 Câu 4:   3 km =  ..... m ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:               Điểm: 

A . 20 m                 B. 200 m                C. 1000 m

    D. 3000 m

Câu 5 Kết quả của phép tính 40 : 5+ 92 là:                                                   Điểm: 

A. 90


B. 99


C. 100


D. 101

Câu 6:                                                                                                           Điểm:
      Chữ số để điền vào ô trống là:   4 x 8 +         = 51  

A. 5


B. 19


C. 18


D. 25

Câu 7: 
                                                                                                Điểm:
  Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 30mm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:                                                                                                                       
	A. 15 cm
	B. 25 cm
	C. 32 cm
	D. 42 cm


PHẦN II: Tự luận 
Câu 8:                                                                                                           Điểm:
Tìm một số biết rằng số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số thì được số lớn nhất có ba chữ số.                                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9: Tìm x:                                                                                                Điểm: 
           a) x  : 4   =  80 - 75
                                     b)  5 x x  =  12 + 28                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10: Tóm tắt và giải bài toán sau:                                                           Điểm:
        Đàn vịt có 185 con, đàn gà có ít hơn đàn vịt 44 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? 
                                 Tóm tắt:                                                             Bài giải:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM

PHẦN I:  Trắc nghiệm (7 điểm): 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Muốn tìm một thừa số chưa biết em làm thế nào? ( M1)
C. Lấy tích chia cho thừa số kia.

Câu 2:  Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( M1)

                       0 x 5  .......   3 : 0    
          C. =  
            

                   

Câu 3: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: ( M1)

	  A. 12 cm
	


Câu 4:  3 km =  ..... m ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2)

        D. 3000 m

Câu 5: Kết quả của phép tính 40 : 5+ 92 là: (M2)

       C. 100




Câu 6: Chữ số để điền vào ô trống là:   4 x 8 +        = 51  (M3)
       B. 19




Câu 7:  Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 30mm; 5cm; 7cm thì có chu vi là: (M3)
	A. 15 cm


PHẦN 2:  TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8: Tìm một số biết rằng số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số thì được số lớn nhất có ba chữ số (M4): 

Bài giải

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Số lớn nhất có ba chữ số là: 999

Vậy số phải tìm là:999 – 100 = 899

Câu 9: Tìm x: (M3)
           a) x  : 4   =  80 - 75
                      b)  5  x  x  =  12 + 28

                     x   =  5 x 4                                                x  = 40 : 5

                     x   = 20                                                     x = 8

Câu 10: Tóm tắt và giải bài toán sau (M2) 

Đàn vịt có 185 con, đàn gà có ít hơn đàn vịt 44 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? 



 Tóm tắt:                                             Bài giải

      Đàn vịt có : 185 con                                     Đàn gà có số con là:

      Đàn gà có ít hơn : 44 con                               185 - 44 = 141 (con)

      Đàn gà có: ... con?                                               Đáp số: 141 con

Ea đrông, ngày 27 tháng 4 năm 2021                 


Chuyên môn duyệt:                                                                 Người ra đề :  
                                                                                H En Mlô     
Ma trận đề thi cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2A1
Năm học 2020 – 2021
	TT
	Mạch kiến thức
kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	02
	 
	02 
	
	 
	01
	 
	01
	06

	 
	 
	Số điểm
	1
	 
	 1
	
	 
	1
	 
	1
	4,0

	 
	 
	Câu số
	1, 2
	 
	 3,4
	
	 
	5
	 
	6
	 

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	 01
	 
	01
	 
	 
	 01
	 
	 
	03

	 
	 
	Số điểm
	 0,5
	 
	0,5
	
	 
	 1
	 
	 
	2,0

	 
	 
	Câu số
	 7
	 
	8
	
	 
	 9
	 
	 
	 

	Tổng số câu
	Số câu
	03
	 
	02
	01 
	 
	2
	 
	1
	09

	 
	Số điểm
	1,5
	 
	1
	0,5 
	 
	2
	 
	1
	6,0


Ea đrông, ngày 27 tháng 4 năm 2021                  


Duyệt củaKT:                                                                    
Người ra đề :  
H En Mlô

Duyệt BGH:

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2A1 

Năm học 2020 - 2021
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm):   

Học sinh bốc thăm một trong các bài tập đọc dưới đây và đọc một đoạn do giáo viên yêu cầu sau đó trả lời câu hỏi của nội dung đoạn vừa đọc:


- Kho báu.                                                     - Lượm.                         

           - Cây đa quê hương                                    - Những quả đào


- Chiếc rễ đa tròn

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm) 

 Đọc bài thầm bài:        Ngọn đèn vĩnh cửu 

       Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.

       Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

       Biết Sĩ nhà nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:

        - Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!

   (Theo cuộc sống và sự nghiệp)

     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Ngô Thì Sĩ có sở thích gì? (M1-0,5)

  A. Thích đi chơi xa cùng các bạn.                  B. Thích đến trường học cùng các bạn.

 C. Thích đá cầu cùng các bạn.                        D. Thích đi mua sắm cùng bố mẹ.

Câu 2: Những đêm trăng sáng Sĩ thường làm gì? (M1-0,5)

     A. Sĩ ngồi ngắm trăng một mình.                         B. Sĩ chơi đùa cùng các bạn.
     C. Sĩ đi dạo quanh vườn.                                D. Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

Câu 3: Vì sao ngày nhỏ Sĩ không được đến trường? (M2 - 0,5)

  A.Vì bố mẹ không muốn Sĩ biết chữ.            B. Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.

  C.Vì nhà nghèo, Sĩ không có tiền đi học.      
D.Vì Sĩ không thích học, chỉ thích đi câu cá với bố.

Câu 4: Vì sao Sĩ gọi mặt trăng là ngọn đèn vĩnh cửu? (M2 - 0,5)

 A. Vì mặt trăng không sáng vào ban ngày.
B.Vì mặt trăng soi sáng cho Sĩ học vào ban đêm.

C. Vì mặt trăng sáng cả ngày lẫn đêm.
  D.  Vì đêm nào trăng cũng sáng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nhận xét về cậu bé Ngô Thì Sĩ. (M3-1)

Câu 6:  Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?) (M4 – 1) 
Câu 7:  Câu “Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng”được viết theo mẫu câu gì? (M1- 0,5) 
    A. Ai làm gì?           B. Ai thế nào?          C. Ai là gì?                    D. Vì sao?
Câu 8:  Trong câu “ Đàn bò chạy thật nhanh xuống sông uống nước”  các từ chỉ hoạt động là:  (M2 - 0,5) 

     A. Đàn bò, chạy.       B. Sông, uống nước.       C. Chạy, uống.       D. Nhanh, uống.
 Câu 9:  Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống (M3- 1)

       Mùa hè đến       hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông            
B. Kiểm tra viết (10 điểm )

1. CHÍNH TẢ :  Nghe - viết (4 điểm ): Nghe viết bài  “Ai ngoan sẽ được thưởng” (Tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 2 tập 2 trang 112). 

(Đoạn viết từ “Một buổi sáng ... da Bác hồng hào”)
2/Viết đoạn văn ngắn (6 điểm): Hãy viết một đoạn văn ngắn (Từ 5 đến 7 câu) nói về một loài cây mà em thích. 
Eađrông, ngày 27 tháng 4 năm 2021                 


Chuyên môn duyệt                                                                  Người ra đề :  
                                                                           H En Mlô
Trường T H Nơ Trang Lơng                               BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM  
Lớp: 2A1                                                              NĂM HỌC 2020 – 2021
Họ và tên: …………………………                             Môn: Tiếng Việt

                                                                                      Thời gian: 90 phút

	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................




  

A - KIỂM TRA ĐỌC:                                                                                             Điểm: 

                                                                                      
I - Đọc thành tiếng:                                                                                                   Điểm:                                                                                                   
   HS bốc thăm đọc một đoạn và trả lời câu hỏi của các bài tập đọc đã học.

II - Kiểm tra đọc hiểu:                                                                                Điểm:
                 Đọc thầm bài sau đây: Ngọn đèn vĩnh cửu 

       Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.

       Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

       Biết Sĩ nhà nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:

        - Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!

   (Theo cuộc sống và sự nghiệp)

       Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4,7,8

Câu 1: Ngô Thì Sĩ có sở thích gì?                                                                Điểm:
          A. Thích đi chơi xa cùng các bạn.


B. Thích đến trường học cùng các bạn.


C. Thích đá cầu cùng các bạn.

          D. Thích đi mua sắm cùng bố mẹ.

Câu 2: Những đêm trăng sáng Sĩ thường làm gì?                                        
          A. Sĩ ngồi ngắm trăng một mình.


B. Sĩ chơi đùa cùng các bạn.


C. Sĩ đi dạo quanh vườn.

          D. Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

Câu 3:  Vì sao ngày nhỏ Sĩ không được đến trường?                                  
          A. Vì bố mẹ không muốn Sĩ biết chữ.


B. Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.


C. Vì nhà nghèo, Sĩ không có tiền đi học.

          D.  Vì Sĩ không thích học, chỉ thích đi câu cá với bố.

Câu 4: Vì sao Sĩ gọi mặt trăng là ngọn đèn vĩnh cửu?                                 
        A. Vì mặt trăng không sáng vào ban ngày.


B. Vì mặt trăng soi sáng cho Sĩ học vào ban đêm.


C. Vì mặt trăng sáng cả ngày lẫn đêm.

          D.  Vì đêm nào trăng cũng sáng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nhận xét về cậu bé Ngô Thì Sĩ.                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6:  Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?                                             

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7:                                                                                                  

       Câu “Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng”được viết theo mẫu câu gì? 
    A. Ai làm gì?           B. Ai thế nào?          C. Ai là gì?                    D. Vì sao?
Câu 8: Trong câu “ Đàn bò chạy thật nhanh xuống sông uống nước”  các từ chỉ hoạt động là:                                                                                                  

     A. Đàn bò, chạy.       B. Sông, uống nước.       C. Chạy, uống.       D. Nhanh, uống

Câu 9: Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống :                                        
       Mùa hè đến      hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông            

B. KIỂM TRA VIẾT:                                                                                  

1. Chính tả:  Nghe viết bài  “Ai ngoan sẽ được thưởng” (Tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 2 tập 2 trang 112).                                                                
(Đoạn viết từ “Một buổi sáng ... da Bác hồng hào”)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 đ)                                                                                   
           Hãy viết một đoạn văn ngắn (Từ 5 đến 7 câu) nói về một loài cây mà em thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BAREM CHẤM ĐIỂM

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Đọc sai tiếng, phát âm không chuẩn, sai phụ âm đầu, bỏ chữ, đọc chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ,...(Tùy mức độ cho điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)

Câu 1: b - 0,5 điểm

Câu 2: d - 0,5 điểm

Câu 3: c - 0,5 điểm

Câu 4: b - 0,5 điểm

Câu 5:   Viết 1 – 2 câu nhận xét về cậu bé Ngô Thì Sĩ. (M3-1)

Trả lời đúng một trong các ý tương tự dưới đây được 1 điểm

Ngô Thì Sĩ là một cậu bé ngoan ngoãn, biết vượt qua mọi khó khăn để được học tập. 


Sĩ là một cậu bé có ý chí vượt khó trong học tập .


Ngô Thì Sĩ là một cậu học sinh nghèo nhưng có ý thức học tập tốt.

Câu 6: Trả lời đúng một trong các ý tương tự dưới đây được 1 điểm

         Phải ngoan ngoãn, vượt qua mọi khó khăn trong học tập thì mới học giỏi.


Cần có ý thức tốt trong học tập.

          .....................................

Câu 7: A. Ai làm gì? 0,5 điểm

Câu 8: C. Chạy, uống.(0,5 điểm)
Câu 9: Điền đúng dấu được 1 điểm.

Mùa hè đến, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.     

B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Viết chính tả (4 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu:                                 1 đ

- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu, cỡ chữ:        1 đ. 

- Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi) :1 đ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp:  1 đ

* Lưu ý : 

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm.
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao – khoảng cách, trình bày bẩn …trừ 0,25 điểm.

2. Tập làm văn (5 điểm)

+ Nội dung: 3 điểm (Kể, tả được từ 5-7 câu, viết được các ý theo y/c của đề).

+ Kĩ năng: 3 điểm


- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm


- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1điểm


- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm


Eađrông, ngày 27 tháng 1 năm 2021                  


Chuyên môn duyệt:                                                                  Người ra đề :  
                                                                                   H En Mlô
